
 

TRƯỜNG THCS THANH ĐA 

NỘI DUNG HỌC TẬP 

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ      KHỐI: 6 

Tiết 23 + 28  Bài 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI 

HOẠT 

ĐỘNG 1: 

ĐỌC TÀI 

LIỆU 

SGK VÀ 

ĐIỀN 

VÀO 

CHỖ 

TRỐNG 

CÁC 

NỘI 

DUNG 

SAU 

 

I.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

HS đọc SGK và hoàn thanh bài tập điền vào chỗ trống bên dưới. 

- Ấn Độ nằm ở khu vực ...................................................... Phía bắc được bao bọc 

bởi dãy núi ................................., dãy Vin-đi-a vùng Trung Ấn chia địa hình Ấn Độ 

thành hai khu vực: ............................................................... 

- Cội nguồn của cư dân Ấn Độ cổ đại là 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

II. XÃ HỘI ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI. 

- Người Arya lập chế độ đẳng cấp rất khắc nghiệt với 4 đẳng cấp: 

....................................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... 

...................................................................................................................................... 



- Đẳng cấp Brahman (tăng lữ) có ..........................., đẳng cấp Sudra 

có...................................  

 

 

 

 

 

 

III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA CHỦ YẾU. 

+ Tôn giáo: Bà-la-môn giáo, Phật giáo 

+ Chữ viết và văn học: Người Ấn Độ đã có chữ viết từ sớm. Đó là ...................... Chữ 

Phạn dùng để viết các tác phẩm tôn giáo lớn như.................................) và các tác 

phẩm văn học, tiêu biểu là hai bộ sử 

thi....................................................................................................... 

+ Khoa học tự nhiên: Phát minh ra các số ..............................; sử dụng 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

+ Kiến trúc và điều khắc: Chủ yếu là kiến trúc tôn giáo với những công trình kì vĩ. 

Có ............................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 2: 

KIỂM 

TRA, 

ĐÁNH 

GIÁ 

QUÁ 

TRÌNH 

TỰ HỌC. 

 

BÀI TẬP:  

HS trả lời 2 câu luyện tập trong SGK/45 

HOẠT 

ĐỘNG 3: 

KIẾN 

THỨC 

CẦN 

NHỚ 

HS GHI 

VÀO 

TẬP 

 

I. Điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lí: Ấn Độ là 1 bán đảo ở Nam Á, có ba mặt giáp biển, nằm trên trục đường 

biển từ Tây sang Đông. 

- Địa hình:  

+ Có đồng bằng sông Ấn, sông Hằng màu mỡ, phù sa. 

+ Miền Trung và và miền Nam là cao nguyên Đê-can. 

- Khí hậu: khô nóng, ở lưu vực sông Hằng do tác động của gió mùa nên lượng mưa 

nhiều, cây cối tươi tốt. 

- Kinh tế: nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi). 

II. Xã hội ở Ấn Độ cổ đại 

- Trong xã hội Ấn Độ cổ đại có 4 đẳng cấp:  

+ Bra-man: Tăng lữ- quý tộc 

+ Ksa-tri-a: vương công- vũ sĩ 

+ Va-si-a: người bình dân (nông dân, thợ thủ công, thương nhân) 



+ Su-đra: những người có địa vị thấp kém 

→ Chế độ đẳng cấp Vac-na. 

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu 

- Tôn giáo: đạo Bà La Môn, đạo Phật.  

- Chữ viết: chữ Phạn 

- Văn học: hai bộ sử thi vĩ đại có sức ảnh hưởng lớn đó là Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-

ma-y-a-na. 

- KHTN:  

+ Toán học là thành tựu nổi bật của người Ấn Độ cổ đại. Họ tạo ra hệ số có 10 chữ 

số, đặc biệt có giá trị là chữ số 0. 

+ Y học: sử dụng thuốc tê, thuốc mê khi phẫu thuật, biết sử dụng thảo mộc trong 

chữa bệnh. 

- Kiến trúc, điêu khắc: chủ yếu là kiến trúc tôn giáo với những công trình kì vĩ. 

→ Đây là những thành tựu văn hóa rất quan trọng, đóng góp to lớn đối với nền văn 

minh nhân loại. 

 
 

BÀI 6. CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC  

CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ  

 

A. HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU KIẾN THỨC 

- Hoạt động 1: Quan sát hình 6.1/133 và đọc thông tin trong SGK/133 hoàn thành phiếu học tập số 

1 trong 5 phút. 

 

Hoạt động 2: Quan sát hình 6.3/134 và đọc thông tin trong SGK/133 – 134 



Em hãy thử  dùng đèn pin chiếu vào quả Địa Cầu, hoặc quả bóng sau đó tiến hành quay quả Địa Cầu 

hoặc quả bóng . sau đó hoàn thành PHT  

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:  SỰ LUÂN PHIÊN NGÀY ĐÊM 

 

1. Quan sát hình 6.a và hình 6.2:  

- Phần Trái Đất được tia sáng Mặt Trời 

chiếu vào gọi là……………... 

- Phần Trái Đất không được tia sáng Mặt 

Trời chiếu vào gọi là………… 

- Em hãy tô màu đen vào phần Trái Đất 

mà Mặt Trời không chiếu sáng. 

 

 

2. Dựa vào hình 6.2, hình 6.3 và thông tin 

trong SGK/134 em hãy: 

- Cho biết: 

● vị  trí của điểm A là……………….. 

● vị trí của điểm B là………………… 

 Hiện tượng nào được thể hiện qua Hình 6.a và 6.3 ? 

………………………………………………………………………………………… 

Hoạt động 3: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:  GIỜ TRÊN TRÁI ĐẤT 

 

 

Quan sát hình 6.4 và thông tin SGK/134 em hãy trả lời các câu hỏi sau 

NHÓM CÂU HỎI HOẠT ĐỘNG VÒNG 1 

1 + 5 
1. Bề mặt Trái Đất được chia làm bao nhiêu múi/khu vực giờ ? 

2. Mỗi múi/khu vực giờ tương ứng với bao nhiêu kinh tuyến ? 

2 + 6 
3. Múi giờ gốc là múi giờ số mấy ? có đặc điểm gì nổi  bật ? 

4. Việt Nam nước ta thuộc múi giờ thứ mấy ? 

3 + 7 
5. Giờ quốc tế viết tắt là gì ? 

6. Qui ước múi giờ nằm bên trái và phải múi giờ số 0. 

4 + 8 
7. Xác định múi giờ của các thành phố: Oa-sinh-tơn; Mát-xcơ-va; Tô-ky-ô ? 

8. Kể tên một số quốc gia có nhiều múi giờ đi qua ? 

Hình 6.a hiện tượng ngày và đêm 
(Nguồn hình: PTNL Địa lí 6 – NXB Giáo Dục Việt Nam) 



CÂU HỎI VÒNG 2 – TẤT CẢ CÁC NHÓM 

KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ TẠI RIO 

“Rạng sáng ngày 07/08/2016 tính theo giờ Việt Nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đi vào 

lịch sử Việt Nam khi giành Huy chương Vàng của nội dung 10m súng ngắn hơi tại đấu 

trường Olympic. 2 giờ 12 phút cùng ngày, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đứng trên bục vinh 

quang hát Quốc ca khiến hàng triệu người rung động. Lần đầu tiên lá cờ Tổ quốc và Quốc 

ca Việt Nam ngân vang trên đỉnh Olympic”. 

Em hãy cho biết tại Rio de Janero, khoảnh khắc kì diệu ấy diễn ra lúc mấy giờ và 

ngày bao nhiêu ? Biết Rio ở múi giờ -3. 

Hoạt động 4: Quan sát hình 6.5/135 và đọc thông tin trong SGK/133 trả lời các câu hỏi 

cầu HS quan sát hình 6.5 SGK, và thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau: 

- Ở bán cầu Bắc, vận chuyển động theo hướng từ A đến B và từ C đến D bị lệch về phía bên trái hay 

bên phải so với hướng ban đầu? 

- Ở bán cầu Nam, vận chuyển động theo hướng từ E  đến F và từ O đến P bị lệch về phía bên trái 

hay bên phải so với hướng ban đầu? 

- Rút ra kết luận về hướng lệch của các vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam theo 

chiều kinh tuyến. 

Hoạt động 4: Hoàn thành PHT sau: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6 

Trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Leicester City và 

Manchester Utd vào lúc 19g45 ngày 24/12/2017 tại thành phố Leicester, nước Anh. Hỏi 

người dân ở các thành phố trong bảng dưới đây xem truyền hình trực tiếp trận đấu trên vào 

giờ, ngày, tháng nào?  

Thành 

phố 

Leicester  

 Trùng giờ GMT 

Tp. Hồ Chí 

Minh (Múi giờ 

: 7) 

New York 

(Múi giờ : 19) 

Tokyo   

(Múi giờ : 9) 

Vladivostok  

(LB. Nga) 

(Múi giờ : 11) 

Giờ 19g45         

Ngày, 

tháng 
24/12/2017         

 

 

B. NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ 

I- CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC 

- Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. 

- Thời gian Trái Đất tự quay 1 vòng quanh trục là 24h. 

- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng. Trục này nối liền hai cực của Trái Đất và nghiêng một 

góc 66°33' trên mặt phẳng quỹ đạo. 

II- HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT 

1. Ngày đêm luân phiên 

- Do Trái đất có dạng hình cầu và chuyển động tự quay quanh trục từ tây sang đông nên khắp mọi nơi 

trên Trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. 

2.  Giờ trên Trái Đất 

- Chia bề mặt Trái Đất ra làm 24 khu vực giờ, mỗi khu vực có 1 giờ riêng gọi là giờ khu vực. 

3. Sự lệch hướng chuyển động của vật thể 

- Sự chuyển động của Trái đất quanh trục làm cho các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị 

lệch hướng. Nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động thì: 



+ Ở nửa cầu bắc lệch về bên phải. 

+ Ở nửa cầu nam lệch về bên trái. 

 
 


